UBND QUẬN LONG BIÊN                  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II MÔN CÔNG NGHỆ 7
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                                  NĂM HỌC: 2023 – 2024
                                                                                  Thời gian làm bài: 45 phút     ĐỀ CHÍNH THỨC

                                                                                  Ngày kiểm tra: 13/3/2024Mã đề 01


I. Trắc nghiệm (5 điểm) Ghi lại vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Nhiệm vụ của kĩ sư chăn nuôi là:
A. Chế biến thức ăn cho vật nuôi                                       B. Phòng bệnh cho vật nuôi
C. Khám bệnh cho vật nuôi                                                D. Chữa bệnh cho vật nuôi
Câu 2. Hiện nay, ngành chăn nuôi hướng tới chăn nuôi công nghệ cao nhằm:
A. cung cấp thực phẩm sạch
B. cung cấp thực phẩm an toàn
C. bảo vệ môi trường
D. cung cấp thực phẩm sạch, cung cấp thực phẩm an toàn, bảo vệ môi trường
Câu 3. Ở Việt Nam có mấy hình thức chăn nuôi phổ biến?
A. 1                               B. 2                                       C. 3                         D. 4
Câu 4. Có mấy ngành nghề phổ biến trong chăn nuôi?
A. 1                               B. 2                                        C. 3                        D. 4
Câu 5. Trong chăn nuôi có ngành nghề nào phổ biến?
A. Bác sĩ thú y                                                                     B. Kĩ sư chăn nuôi
C. Bác sĩ thú y, kĩ sư chăn nuôi                                           D. Chế biến thức ăn
Câu 6. Nuôi dưỡng là cung cấp cho vật nuôi chất dinh dưỡng:
A. đủ lượng dinh dưỡng
B. phù hợp với từng giai đoạn
C. phù hợp với từng đối tượng
D. đủ lượng dinh dưỡng, phù hợp với từng giai đoạn, phù hợp với từng đối tượng
Câu 7. Vật nuôi non có mấy đặc điểm chung?
A. 1                                 B. 2                                     C. 3                                     D. 4
Câu 8. Có mấy lưu ý khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non?
A. 1                                 B. 3                                     C. 5                                     D. 7
Câu 9. Đâu không phải là nhiệm vụ của bác sĩ thú y?
A. Chế biến thức ăn cho vật nuôi                                       B. Phòng bệnh cho vật nuôi
C. Khám bệnh cho vật nuôi                                                D. Chữa bệnh cho vật nuôi
Câu 10. Đâu không phải là đặc điểm của chăn nuôi trang trại:
A. Đầu tư lớn về chuồng trại                                             B. Năng suất cao
C. Dịch bệnh nhiều                                                            D. Có biện pháp xử lí chất thải tốt
Câu 11. Lưu ý thứ nhất khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi là gì?
A. Giữ ấm cho vật nuôi, chăm sóc chu đáo.
B. Chuồng nuôi luôn sạch sẽ, khô ráo, thông thoáng, yên tĩnh.
C. Cho con bú sữa đầu càng sớm càng tốt.
D. Tập cho vật nuôi non ăn sớm thức ăn đủ chất dinh dưỡnG
Câu 12. Chăm sóc và nuôi dưỡng vật nuôi đực giống cần lưu ý mấy biện pháp?
A. 1                                 B. 3                                      C. 5                                     D. 7
Câu 13. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do động vật kí sinh?
A. Bệnh cảm nóng ở gà                                         B. Bệnh cúm gia cầm
C. Bệnh ghẻ ở chó                                                 D. Bệnh còi xương ở lợn
Câu 14. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do thiếu dinh dưỡng?
A. Bệnh cảm nóng ở gà                                        B. Bệnh cúm gia cầm
C. Bệnh ghẻ ở chó                                                D. Bệnh còi xương ở lợn
Câu 15. Biện pháp đầu tiên khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống là:
A. cho ăn thức ăn chất lượng cao, giàu đạm.
B. cho ăn vừa đủ
C. chuồng nuôi rộng rãi, sạch sẽ, khô ráo
D. tắm chải và vận động thường xuyên
Câu 16. Mục đích của chăm sóc vật nuôi là gì?
A. Giúp vật nuôi sống thoải mái                       
B. Giúp vật nuôi khỏe mạnh
C. Cho nhiều sản phẩm chăn nuôi
D. Giúp vật nuôi sống thoải mái, giúp vật nuôi khỏe mạnh, cho nhiều sản phẩm chăn nuôi                  
Câu 17. Có mấy nguyên nhân gây bệnh ở vật nuôi?
A. 1                                          B. 2                               C. 3                        D. 4
Câu 18. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do vi sinh vật?
A. Bệnh cảm nóng ở gà                                          B. Bệnh cúm gia cầm
C. Bệnh ghẻ ở chó                                                  D. Bệnh còi xương ở lợn
Câu 19. Có mấy biện pháp chủ yếu trong phòng bệnh cho vật nuôi?
A. 1                                B. 3                                 C. 5                               D. 7
Câu 20. Có mấy tác dụng chính trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi?
A. 1                                B. 2                                 C. 3                                  D. 4
II. Tự luận ( 5 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Nêu nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi? 
Câu 2. (2 điểm) Nêu các biện pháp kĩ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non?  
Câu 3. (1 điểm) Nêu mối quan hệ giữa trồng trọt và chăn nuôi?
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I. Trắc nghiệm (5 điểm) Ghi lại vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Có mấy ngành nghề phổ biến trong chăn nuôi?
A. 1                               B. 2                                        C. 3                        D. 4
Câu 2. Vật nuôi non có mấy đặc điểm chung?
A. 1                                 B. 2                                     C. 3                                     D. 4
Câu 3. Có mấy lưu ý khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non?
A. 1                                 B. 3                                     C. 5                                     D. 7
Câu 4. Đâu không phải là nhiệm vụ của bác sĩ thú y?
A. Chế biến thức ăn cho vật nuôi                                       B. Phòng bệnh cho vật nuôi
C. Khám bệnh cho vật nuôi                                                D. Chữa bệnh cho vật nuôi
Câu 5. Nhiệm vụ của kĩ sư chăn nuôi là:
A. Chế biến thức ăn cho vật nuôi                                       B. Phòng bệnh cho vật nuôi
C. Khám bệnh cho vật nuôi                                                D. Chữa bệnh cho vật nuôi
Câu 6. Chăm sóc và nuôi dưỡng vật nuôi đực giống cần lưu ý mấy biện pháp?
A. 1                                 B. 3                                      C. 5                                     D. 7
Câu 7. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do động vật kí sinh?
A. Bệnh cảm nóng ở gà                                         B. Bệnh cúm gia cầm
C. Bệnh ghẻ ở chó                                                 D. Bệnh còi xương ở lợn
Câu 8. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do thiếu dinh dưỡng?
A. Bệnh cảm nóng ở gà                                        B. Bệnh cúm gia cầm
C. Bệnh ghẻ ở chó                                                D. Bệnh còi xương ở lợn
Câu 9. Hiện nay, ngành chăn nuôi hướng tới chăn nuôi công nghệ cao nhằm:
A. cung cấp thực phẩm sạch
B. cung cấp thực phẩm an toàn
C. bảo vệ môi trường
D. cung cấp thực phẩm sạch, cung cấp thực phẩm an toàn, bảo vệ môi trường
Câu 10. Ở Việt Nam có mấy hình thức chăn nuôi phổ biến?
A. 1                               B. 2                                       C. 3                         D. 4
Câu 11. Đâu không phải là đặc điểm của chăn nuôi trang trại?
A. Đầu tư lớn về chuồng trại                                             B. Năng suất cao
C. Dịch bệnh nhiều                                                            D. Có biện pháp xử lí chất thải tốt
Câu 12. Lưu ý thứ nhất khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi là gì?
A. Giữ ấm cho vật nuôi, chăm sóc chu đáo.
B. Chuồng nuôi luôn sạch sẽ, khô ráo, thông thoáng, yên tĩnh.
C. Cho con bú sữa đầu càng sớm càng tốt.
D. Tập cho vật nuôi non ăn sớm thức ăn đủ chất dinh dưỡnG
Câu 13. Trong chăn nuôi có ngành nghề nào phổ biến?
A. Bác sĩ thú y                                                                     B. Kĩ sư chăn nuôi
C. Bác sĩ thú y, kĩ sư chăn nuôi                                           D. Chế biến thức ăn
Câu 14. Nuôi dưỡng là cung cấp cho vật nuôi chất dinh dưỡng:
A. đủ lượng dinh dưỡng
B. phù hợp với từng giai đoạn
C. phù hợp với từng đối tượng
D. đủ lượng dinh dưỡng, phù hợp với từng giai đoạn, phù hợp với từng đối tượng
Câu 15. Có mấy nguyên nhân gây bệnh ở vật nuôi?
A. 1                                          B. 2                               C. 3                        D. 4
Câu 16. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do vi sinh vật?
A. Bệnh cảm nóng ở gà                                          B. Bệnh cúm gia cầm
C. Bệnh ghẻ ở chó                                                  D. Bệnh còi xương ở lợn
Câu 17. Có mấy biện pháp chủ yếu trong phòng bệnh cho vật nuôi?
A. 1                                B. 3                                 C. 5                               D. 7
Câu 18. Có mấy tác dụng chính trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi?
A. 1                                B. 2                                 C. 3                                  D. 4
Câu 19. Biện pháp đầu tiên khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống là:
A. cho ăn thức ăn chất lượng cao, giàu đạm.
B. cho ăn vừa đủ
C. chuồng nuôi rộng rãi, sạch sẽ, khô ráo
D. tắm chải và vận động thường xuyên
Câu 20. Mục đích của chăm sóc vật nuôi là gì?
A. Giúp vật nuôi sống thoải mái                       
B. Giúp vật nuôi khỏe mạnh
C. Cho nhiều sản phẩm chăn nuôi
D. Giúp vật nuôi sống thoải mái, giúp vật nuôi khỏe mạnh, cho nhiều sản phẩm chăn nuôi                  
II. Tự luận ( 5 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Nêu nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi? 
Câu 2. (2 điểm) Nêu các biện pháp kĩ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non?  
Câu 3. (1 điểm) Nêu mối quan hệ giữa trồng trọt và chăn nuôi?
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